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Chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1. Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là:
A. 
B. 
C. 
D. 

Câu 2. Nếu  thì x.y bằng:

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 3.  Kết quả của phép tính là :
A. (0,3)4
B. (0,3)10
C. (0,3)15
D. (0,3)12 

Câu 4. Cho a = -6; b = 3; c = -2. Giá trị của biểu thức  là:
A. 7
B. 1
C. 11
D.  -1

Câu 5. Cho  thì
A. n = 0
B. n = 1
C. n = 2
D. n = 3
Câu 6.  Chọn câu trả lời sai.
A. 7 
B. 7 
C. 7 
D. 7 

Câu 7. Cho dãy số có quy luật :  . Số tiếp theo của dãy số là 

A. 

B. 

C. 

D. 


Câu 8. So sánh: và 



A. 


B. = 


C. > 


D. < 

Câu 9.  Chọn câu trả lời đúng ?

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 10.  Kết quả phép tính ?

A.  

B.  
C. -6

D.  

Câu 11.  Chọn câu trả lời đúng ?
A. -100
B. -1
C. -10
D. -0,1

Câu 12. Cho biết  . Tìm được x bằng:

A. 

B. 

C. 

D. 
Câu 13. Chọn câu trả lời đúng.  Nếu x; y; z  tỉ lệ với 3; 5; 7 thì ta có dãy tỉ số bằng nhau:

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 14. Nếu  và  x + y = -22 thì
A. x = -6; y = -16
B. x = 3; y = 8
C. x = -16; y = -6
D. x = 6; y = -28

Câu 15.  Chỉ ra đáp án sai. Từ tỉ lệ thức   ta có tỉ lệ thức sau:

A. 

B. 

C. 

D. 
Câu 16.  Các tỉ số nào sau đây lập thành một tỉ lệ thức?


A.  và  


B.  và 


C.  và  


D.  và  

Câu 17. Cho  thì giá trị của x là:
A. 25
B. 21
C. 30
D. 20

Câu 18. 
A. 2 + 6 + 81
B. 11
C. 121
D. 11
Câu 19.  Kết quả của phép tính 4,508 : 0,19 là (Làm tròn đến số thập phân thứ 2)
A. 23,72
B. 2,37
C. 23,73
D. 23,736

Câu 20. Nếu m = 25 thì 
A. 5
B. 25
C.  -5
D. 5

Câu 21.  Chọn chữ số thích hợp vào ô vuông :  -5,07< -5,  4
A. 0
B. 0; 1
C. 1; 2; …; 9
D. 0; 1; 2;…; 9

Câu 22. = ?
A. 14
B. 98

C. 

D. 
Câu 23. Cho biết x và y là 2 đại lượng tỉ lệ thuận, khi x = 5 thì y = 15. Hệ số tỉ lệ k của y đối với x là
A. 75
B. 3
C. 10

D.  
Câu 24. Nếu y = kx (k  0) thì
A.  x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ k
B.  x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k
C.  y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k
D.  y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ k
Câu 25. Cho biết đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k = 2. Biểu diễn của x theo y là:

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 26. Cho hình vẽ dưới đây,  đối đỉnh với góc nào? 
[image: C:\Users\Admin\OneDrive\Desktop\dđ.jpg]






A. 

B. 

C. 

D. 
Câu 27. Đường thẳng d là đường trung trực của đoạn thẳng AB khi:
A. d vuông góc với AB
B. d  vuông góc AB hoặc đi qua trung điểm AB
C. d đi qua trung điểm AB
D. d vuông góc AB và đi qua trung điểm AB
Câu 28. Nếu một đường thẳng a cắt hai đường thẳng song song b và c thì:
A. Hai góc so le trong bằng nhau
B. Hai góc đồng vị bằng nhau
C. Hai góc trong cùng phía bù nhau
D. Cả ba ý trên
Câu 29. Cho ba đường thẳng phân biệt a, b và c biết a // b và a  c. Kết luận nào đúng:
A. b // c
B. b  c
C. a  b
D. Tất cả các đáp án đều sai
Câu 30.  Điền vào chỗ trống: “Nếu hai đường thẳng d, d' cắt đường thẳng xy tạo thành một cặp góc trong cùng phía .... thì d // d' ”
A. Bù nhau
B. Bằng nhau
C. Phụ nhau
D. Kề nhau
Câu 31. Cho  ABC biết . Số đo góc C là
A. 
B.
C. 
D.

Câu 32. Cho . Chọn đáp án đúng nhất có được :

A. 

B. 

C. 
D. Cả A và C

Câu 33. Quan sát hình 2.  thì cần thêm điều kiện nào?
[image: ]
A. 

B. 

C. 

D. 


Câu 34. Cho △ABC vuông tại A. Khi đó số đo  bằng
A. 1800
B. 600
C. 1200
D. 900
Câu 35. Quan sát hình bên dưới, ADC = EBO theo trường hợp nào?A
C
D
B
O
E

A. cạnh – góc – cạnh
B. cạnh – cạnh – cạnh
C. góc - cạnh - góc
D. cạnh huyền – góc nhọn
Câu 36. Tìm số đo x trong hình vẽ sau:
[image: ]

A. 

B. 

C. 

D. 
Câu 37. Cho    và   có , ; . Phát biểu nào trong các phát biểu sau đây là đúng?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 38. Cho   và   có , . Cần thêm một điều kiện gì để  theo trường hợp góc - cạnh - góc?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 39. Tổng ba góc trong một tam giác bằng:

A. 

B. 

C. 

D. 
Câu 40. Cho ΔABC = ΔMNP. Các cạnh tương ứng bằng nhau giữa hai tam giác là 
A. AB = MP; AC = MN; BC = NP
B. AB = MN; AC = MN; BC = MN
C. AB = MN; AC = MP; BC = NP
D. AC = MN; AC = MP; BC = NP
--- HẾT
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